
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thôn Đông Hữu, Xã Phú Sơn, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

21/06/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN TRƯỜNG HN

0110760035

STT Tên ngành Mã ngành

1. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
(không hoạt động tại trụ sở)

0810

2. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác
Chi tiết: Thăm dò, tuyển luyện chế biến khoáng sản (không 
hoạt động tại trụ sở)

0990

3. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ
(không cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ tại trụ sở chính)

1610

4. Sản xuất đồ gỗ xây dựng
(không sản xuất, gia công tại trụ sở chính)

1622

5. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

6. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch 
cao
Chi tiết: Sản xuất cấu kiện bê tông và các sản phẩm từ xi măng 
và thạch cao. Sản xuất các sản phẩm vật liệu xây dựng như 
thiết bị trang trí nội thất, thiết bị vệ sinh (không hoạt động tại 
trụ sở)

2395

7. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng; 
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện)

4659

8. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

9. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 
XUÂN TRƯỜNG HN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0981042826
Email: congtytnhhsxtmxuantruonghn@

gmail.com

Fax:
Website:
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10. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: - Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến;
- Bán buôn xi măng;
- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi;
- Bán buôn kính xây dựng;
- Bán buôn sơn, vécni;
- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh;
- Bán buôn đồ ngũ kim

4663(Chính)

11. Bán buôn tổng hợp 4690

12. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh; 
- Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh; 
- Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi, sắt thép và vật 
liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên 
doanh;
- Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa 
hàng chuyên doanh.

4752

13. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Dịch vụ vận tải và cho thuê phương tiện vận tải

4933

14. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

15. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ kho bãi

5210

16. Bốc xếp hàng hóa
Chi tiết: Bốc xếp hàng hóa cảng sông; Bốc xếp hàng hóa 
đường bộ

5224

17. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Mua, bán nguyên vật liệu phục vụ cho hoạt động xây 
dựng công trình đường bộ và đường sắt; Dịch vụ đại lý, giao 
nhận vận chuyển; logistics

5229

18. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (không bao gồm hoạt động 
tư vấn về giá đất); kinh doanh dịch vụ cho thuê văn phòng, tài 
sản

6810

19. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê ô tô, container, xe có động cơ khác

7710

20. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 
(Điều 28 Luật Thương mại 2005)

8299
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5.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
THỊ TRANG

Việt 
Nam

P1423-Ct5b, Xã Tân 
Triều, Huyện Thanh 
Trì, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

2.000.000.000 40,000 038190012258

2 BÙI XUÂN 
TRƯỜNG

Việt 
Nam

Thôn Đông Hữu, Xã 
Phú Sơn, Huyện Ba 
Vì, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

3.000.000.000 60,000 001095013506

21. Khai thác và thu gom than bùn 0892

22. Khai thác và thu gom than cứng 0510

23. Khai thác và thu gom than non 0520

24. Sản xuất than cốc 1910

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001095013506
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Đông Hữu, Xã Phú Sơn, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Đông Hữu, Xã Phú Sơn, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   BÙI XUÂN TRƯỜNG Nam

08/10/1995 Kinh Việt Nam

26/10/2023 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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